
Tuần 24 – Tiết 47                        Bài 46 : THỰC HÀNH 

SỰ PHÂN HÓA CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN TÂY 

CỦA DÃY NÚI AN-ĐET 

 

1. 

Các đai thực vật ở chiều cao ở sườn tây An – đét 

- Từ 0 – 1000m: thực vật nửa hoang mạc 

- Từ 1000 – 2000m: bụi cây sương rồng 

- Từ 2000 – 3000m: đồng cỏ cây bụi 

- Từ 3000 – 5000m: đồng cỏ núi cao 

- Từ 5000 – 6000m : băng tuyết 

2. 

- 0 – 1000m: rừng nhiệt đới 

- 1000 – 1300m: rừng lá rộng 

- 1300 – 3000m: rừng lá kim 

- 3000 – 4000m: đồng cỏ 

- 4000 – 5000m: đồng cỏ núi cao 

- 5000 – 6500m: băng tuyết 

3. 

Từ độ cao 0 m – 1000 m, ở sườn đông có rừng nhiệt đới còn ở sườn tây là thực vật 

nửa hoang mạc, vì sườn đông An – đét mưa nhiều hơn ở sườn tây. Sườn đông mưa 

nhiều hơn vì ảnh hưởng của gió Mậu Dịch từ biển thổi vào. Sườn tây mưa ít hơn vì 

ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê – ru làm cho khối khí từ biển vào bị mất hơi 

nước, biến tính trở nên khô. 

 

Tuần 24 – Tiết 48  

Bài 47 : CHÂU NAM CỰC. CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI 



1.Khí hậu : 

- Châu Nam Cực gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa. 

- Khí hậu : lạnh khắc nghiệt, thường có gió bão. 

- Địa hình : là một cao nguyên băng khổng lồ. 

-Thực vật : không thể tồn tại được.  

- Động vật gồm chim cánh cụt, hải cẩu, các loài chim biển sống ven bờ lục địa với 

nguồn thức ăn là tôm, cá, sinh vật biển. 

- Lục địa Nam Cực giàu khoáng sản như : than đá, sắt, đồng,.. 

2.Lịch sử khám phá và nghiên cứu Nam Cực : 

- Lục địa Nam Cực là châu lục duy nhất trên thế giới chưa có người sinh sống 

thường xuyên. 

- Đầu thế kỉ 20 các nhà thám hiểm mới đặt chân lên lục địa Nam Cực và hiện nay 

chỉ có các nhà nghiên cứu khoa học là sống trong các trạm nghiên cứu khoa học ở 

Nam Cực. 

 

 

Tuần 25 – Tiết 49 

Bài 48 : CHÂU ĐẠI DƯƠNG. THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 

1.Vị trí địa lí. Địa hình 

Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtray- li- a, quần đảo Niu Di – len, ba chuỗi đảo 

san hô và núi lửa Mê – la – nê – di, Mi – cro – nê – di, Pô – li – nê – di và vô số 

đảo nhỏ trong Thái Bình Dương. 

2.Khí hậu, thực vật và động vật 

- Phần lớn các đảo, quần đảo có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều. 

- Phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc. 

- Có các loài động vật độc đáo duy nhất trên thế giới như : thú có túi, thú mỏ vịt. 

- Biển và rừng là tài nguyên quan trọng  của châu Đại Dương. 



- Bão nhiệt đới, ô nhiễm biển, mực nước biển dâng cao đe dọa cuộc sống dân cư 

trên đảo. 

Tuần 25 – Tiết 50 

Bài 49 : DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG 

1.Dân cư : 

Có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Tỉ lệ dân thành thị cao chiếm 69%. Dân cư 

gồm 2 thành phần chính : 

- Người bản địa : khoảng 20% gồm người Ô – xtra – lô – it  , người Mê – la – nê – 

diêng và người Pô – li – nê – diêng .  

- Người nhập cư : khoảng 80% phần lớn là người gốc Âu . 

2.Kinh tế : phát triển không đồng đều giữa các nước. 

- Ô – xtray – li – a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển. 

+ Công nghiệp gồm các ngành khai khoáng, chế tạo máy, phụ tùng điện tử, chế 

biến thực phẩm. 

+ Nông nghiệp : xuất khẩu các nông sản : lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu. 

- Các đảo quốc còn lại kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên khoáng sản : 

phốt phát, dầu mỏ, khí đốt, than đá, sắt. 

+ Nông sản chủ yếu ca cao, cà phê, chuối … 

+ Công nghiệp chế biến thực phẩm là ngành phát triển. 

+ Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước. 

 

 

 


